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Kon Rẫy, ngày 14 tháng 7 năm 2023

                *

PHỤ LỤC 2
Các mô hình đăng ký xây dựng, thực hiện năm 2023
(Kèm theo Báo cáo số 102-BC/BCĐ, ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện)

-----
	STT
	TÊN MÔ HÌNH
	ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
	TÊN TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN THỰC HIỆN
	Kinh phí thực hiện (1.000đ)
	SỐ HỘ DÂN

THAM GIA
	Tiến độ thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số hộ
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	Hộ dân đối ứng
	Nhà nước hoặc các nguồn quỹ
	Khác
	
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	05
	06
	07
	08
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	I
	XÃ TÂN LẬP (3 mô hình)

	1
	Xanh – sạch – đẹp
	Thôn 4, 5, 6
	Mặt trận – Đoàn thể xã
	3000
	Ngày công,công cụ, dụng cụ…
	3000
	0
	25
	10
	5
	Đã triển khai hoạt động mô hình, hiện đang chuẩn bị ươm cây giống (cây chuỗi ngọc)
	

	2
	Nuôi gà thịt
	Thôn 4
	Đoàn xã
	1300
	Ngày công, mặt bằng, công cụ, dụng cụ…
	1300
	0
	2
	01
	01
	Đã ra mắt (ngày 19/3/2023); đang triển khai hoạt động với quy mô hỗ trợ 20 con/hộ.
	

	3
	Hỗ trợ giống cây cà phê và khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân
	Thôn 4
	Hội Nông dân xã
	1800
	900
	900
	0
	01
	0
	01
	Đã hỗ trợ 300 giống cây cà phê và hướng dẫn hội viên về kỹ thuật trồng, chăm sóc
	

	II
	XÃ ĐĂK PNE (05 mô hình)

	1
	Trồng thơm không gai
	Thôn 1
	Mặt trận xã
	1000
	Ngày công, mặt bằng, công cụ, dụng cụ…
	1000
	0
	1
	0
	0
	Đã hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn hộ dân mua giống, chuẩn bị các điều kiện liên quan. Dự kiến ra mắt MH trong tháng 7/2023.
	

	2
	Tuyên truyền phòng chống tảo hôn” trên địa bàn xã
	4/4 thôn
	BCĐ CVĐ xã
	0
	0
	0
	0
	635
	219
	74
	Đã ra mắt (ngày 01/3/2023); đang triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động thường xuyên
	

	3
	Phụ nữ không sinh đẻ tại nhà
	Thôn 4
	Hội LHPN xã
	0
	0
	0
	0
	35
	15
	4
	Đã ra mắt (ngày 02/3/2023); đang triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động thường xuyên
	

	4
	Xóa bỏ hủ tục lạc hậu
	Thôn 2
	Hội CCB huyện
	0
	0
	0
	0
	241
	24
	11
	Đã ra mắt mô hình thu hút Nhân dân thôn, trong đó có 27 hội viên tham gia. Tổ chức tuyên truyền, vận động giúp nâng cao nhận thức xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong cộng đồng KDC
	

	5
	Nuôi chim bồ câu
	Thôn 2
	Hội Nông dân huyện
	3500
	Ngày công, mặt bằng, công cụ, dụng cụ…
	3500
	0
	01
	0
	01
	Đã hỗ trợ hộ dân mua giống, bàn giao mô hình và hướng dẫn hộ dân nuôi chim bồ câu đúng kỹ thuật.
	

	III
	XÃ ĐĂK RUỒNG (04 mô hình)

	1
	Tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước, “không tin, không nghe lời kẻ xấu”
	Thôn 11
	MT, Công an và các đoàn thể xã
	650
	0
	650
	0
	204
	66
	13
	Đã ra mắt mô hình (buổi lễ ra mắt có 182 hộ tham gia). Mô hình hoạt động tốt, hàng tháng MT và các ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền.
	

	
	
	Thôn 12
	
	750
	0
	750
	0
	244
	20
	10
	Đã ra mắt mô hình (buổi lễ ra mắt có 203 hộ tham gia). Mô hình hoạt động tốt, hàng tháng MT và các ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền.
	

	2
	Nuôi heo bản địa
	Thôn 10
	Hội LHPN huyện
	10000
	0
	0
	10000
	04
	01
	03
	Đã ra mắt mô hình (ngày 30/6/2023). 

	

	3
	Tăng gia sản xuất hộ gia đình
	Thôn 9
	Mặt trận huyện
	1000
	0
	1000
	0
	01
	0
	01
	Đã hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn hộ dân lựa chọn mua giống rau, gà… để nuôi trồng nhằm tăng gia sản xuất.
	

	4
	Hướng dẫn người dân quy trình thu gom rác thải và phân rác tại nguồn nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống xung quanh
	Thôn 8, 9
	Phòng Tài nguyên & Môi trường
	0
	0
	0
	0
	549
	15
	25
	Phối hợp với Ban quản lý thôn 8 tổ chức 01 buổi tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phân rác tại nguồn (có 42 hộ đã tham gia)
	

	IV
	XÃ ĐĂK TƠ LUNG (01 mô hình)

	1
	Khu dân cư xanh – sạch – đẹp
	Thôn 5
	Mặt trận xã
	4725
	4725
	0
	0
	64
	7
	29
	Mô hình đã hoạt động ổn định, định kỳ 2 lần/tháng nhân dân tổ chức tổng dọn vệ sinh khu dân cư.
	

	
	
	Thôn 2
	Hội Nông dân xã
	
	
	
	
	91
	18
	49
	
	

	
	
	Thôn 6
	Hội LHPN xã
	
	
	
	
	41
	4
	18
	
	

	V
	XÃ ĐĂK KÔI (03 mô hình)

	1
	Tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong việc “hỏi, cưới”.
	Thôn 2
	Mặt trận xã
	0
	0
	0
	0
	88
	31
	01
	Đã ra mắt mô hình. Đến nay đã tổ chức 01 buổi tuyên truyền, thu hút 47 người tham gia.
	

	2
	Trồng cây thông
	Thôn 10
	Hội CCB xã
	19000
	19000
	0
	0
	13
	03
	0
	Đã ra mắt (ngày 17/2/2023); đang triển khai hoạt động với quy mô khoảng 14ha.
	

	3
	Mô hình nuôi cá
	Thôn Kon Rlong
	Hội LHPN huyện
	17600
	0
	0
	17600
	05
	03
	02
	Đã hỗ trợ giống cá, mô hình đang triên khai hoạt động
	

	VI
	XÃ ĐĂK TỜ RE (05 mô hình)

	1
	Thôn làng đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội
	Thôn

Kon Xơ Mluh
	Mặt trận xã
	0
	0
	0
	0
	180
	20
	14
	Mô hình đang hoạt động. Đến nay, người dân trên địa bàn thôn đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trên địa bàn không xảy ra vụ việc mất  an ninh trật tự, an toàn xã hội.
	

	2
	Chăn nuôi gà, vịt
	Thôn Đăk Jri, Kon Dơ Xing, Đak Puih
	Hội LHPN xã
	68.500.000
	0
	Tổ chức PLan hỗ trợ 100%
	0
	48
	0
	02
	Đã triển khai thực hiện, nhưng chưa ra mắt mô hình
	

	3
	Vận động hội viên nghèo trồng cây cao su
	Thôn Đak Ơnglăng, Đak Pơ Kong
	Hội Nông dân xã
	48000
	0
	48000
	0
	02
	02
	0
	Đã triển khai đào hố, nhưng chưa ra mắt mô hình
	

	4
	Trồng cây bò ma
	Thôn Kon Jri Pen
	Hội CCB xã
	2000
	0
	0
	2000
	1
	0
	0
	Đã triển khai chuẩn bị đất trồng, chưa ra mắt mô hình
	

	5
	Trồng cây chuối tây thái
	
	Phòng KT-HT
	160000
	
	160000
	
	8
	0
	0
	Các hộ gia đình đã triển khai thực hiện các công đoạn đầu tiên của dự án, đang chuẩn bị tiến hành xuống giống
	

	VII
	THỊ TRẤN ĐĂK RVE (06 mô hình)

	1
	Làm chổi đót
	Thôn 4
	BCĐ CVĐ TT
	2000
	
	2000
	
	04
	04
	0
	Mô hình đã triển khai thực hiện.
	

	2
	Giảm uống rượu, bia tăng cường lao động
	Thôn 4
	Mặt trận TT
	0
	0
	0
	0
	22
	20
	01
	Đã ra mắt mô hình; qua đó. Tổ chức tuyên truyền về Luật   phòng, chống tác hại của rượu bia được 01 buổi với 180 người dân tham dự.
	

	3
	Nuôi gà an toàn
	Thôn 7
	Hội LHPN TT
	5000
	0
	5000
	0
	16
	16
	
	Mỗi hộ được cấp 20 con gà giống khoảng 0,2kg/con, con giống phát triển tốt đến nay gà đã lớn đc khoảng 1kg/con
	

	4
	Trồng rừng
	Thôn 7
	UBND TT
	0
	0
	0
	0
	03
	
	
	Đã triển khai dọn thực bì và đào hố đang đợi cây giống chuyển về để xuống giống
	Hỗ trợ cây giống

	5
	Tổ hợp tác trồng và chăm sóc cây cà phê
	Thôn 9
	Hội Nông dân TT
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	
	Đã triển khai  đào hố, đang đợi cây giống chuyển về để xuống giống
	

	6
	Trồng và chăm sóc cây chuổi
	Thôn 7
	Hội CCB &

Hội ND TT
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	
	Đã triển khai  đào hố, các tổ chức Hội CCB& Hội ND đang chuẩn bị cây chuối giống để cấp hỗ trợ bà con
	Hỗ trợ cây giống

	TỔNG CỘNG: 27 mô hình
	349825
	24625
	295600
	29600
	2549
	519
	265
	
	



